
ĐVT: triệu đồng

Tổng số

Nguồn 

XDCB TT 

(TP bổ sung 

theo định 

mức)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Khai thác

 quỹ đất

A B 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24.562,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24.562,000 24.306,000 256,000 0

A

DỰ ÁN DO CƠ QUAN 

TRUNG ƯƠNG QUẢN 

LÝ

B
DỰ ÁN DO ĐỊA 

PHƯƠNG QUẢN LÝ
597,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 597,000 597,000

B.1 

TRẢ NỢ CÁC CÔNG 

TRÌNH HOÀN THÀNH, 

CHUYỂN TIẾP

597,000 597,000 597,000

B.2 ĐẦU TƯ MỚI

I Giao thông 17.550,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17.550,000 17.550,000

1 Tuyến QL40 B đi Hố Sâu 6.800,000 6.800,000 6.800,000

2
Tuyến QL40B - Đồng Dài 

- Nguyễn Kỳ 
3.800,000 3.800,000 3.800,000

3
Xây dựng Cống hộp Ông 

Hoà 
950,000 950,000 950,000

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Tổng

Ngân 

sách 

Trung 

ương

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2026 của UBND xã Thạnh Bình)

TỔNG SỐ

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định)

Ngân sách thành phố

Ngân sách xã

STT Tên dự án, công trình
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Tổng số

Nguồn 

XDCB TT 

(TP bổ sung 

theo định 

mức)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Khai thác

 quỹ đất

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Tổng

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân sách thành phố

Ngân sách xã

STT Tên dự án, công trình

4
Tuyến đường từ Nguyễn 

Văn Tư - Thôn 7A 
1.100,000 1.100,000 1.100,000

5 Cống Hố Tỷ 550,000 550,000 550,000

6
Tuyến QL40B - Nguyễn 

Thị Sơn  Tổ 2 
1.500,000 1.500,000 1.500,000

7

Tuyến NQN (Nguyễn Hoài 

Dũng) - Nguyễn Thành 

Đông 

1.900,000 1.900,000 1.900,000

8
Tuyến QL40B - Dương 

Văn Xuất 
950,000 950,000 950,000

II Giáo dục 4.100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.100,000 4.100,000

1
Trường TH Mính Viên (nền

sân và các hạng mục phụ trợ)
700,000 700,000 700,000

2

Xây dựng mới Trường TH

Mính Viên (Điểm trường

thôn 7A)

2.300,000 2.300,000 2.300,000

3
Sửa chữa Trường THCS Lê

Quý Đôn
1.100,000 1.100,000 1.100,000

III Văn hóa 1.160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.160,000 1.160,000

1

Cải tạo không gian cảnh 

quan và xây dựng Bia di 

tích Địa điểm thành lập 

Chi bộ Thạnh Bình

400,000 400,000 400,000
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Tổng số

Nguồn 

XDCB TT 

(TP bổ sung 

theo định 

mức)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Khai thác

 quỹ đất

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Tổng

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân sách thành phố

Ngân sách xã

STT Tên dự án, công trình

2

Cải tạo lối đi nội bộ vào 

Hang Dơi, cải tạo 

cảnh quan không gian, 

cắm mốc di tích

760,000 760,000 760,000

IV
KHCN, chuyển đổi số

155,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 155,000 155,000

1

Đầu tư trang thiết bị ứng 

dụng CNTT cho hoạt động 

tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công xã

155,000 155,000 155,000

B.3 BT-GPMB, DỰ PHÒNG 1.000,000 1.000,000 744,000 256,000
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